
AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN (Angong Niuhuang Wan)

Quy cách: Hộp to x 03 hộp nhỏ x 01 viên hoàn mềm 3 g
Kích thước: 235 mm x 105 mm x 70 mm

Rx: Thuốc ban theo ddn

Xuất xứ: Trung Quốc

Hộptochứa 3 nhỏ
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Thành phần: Mỗi viên hoàn mắm 3 g chứa: Hoàng liên (Rhizoma Copltidis) 166,67 mg

Ngưu hoàng nuôi cầy (Vitro Cultural Calculus Bows) 166,67 mg (Một trăm sâu mui sdu phdy séumuoe bay miligam) Nhà sản xuất:
(Mội trăm sáu mươi sâu phẩy sáu mươi bảy miligern}- Hoàng cằm (Radix Scuteliariae)} 166,67 mg fs Yan'an Pharmaceutical Ca., Ltd. \

Bot sieng trau co Gac (Pubis Comus Bubeli Conciniralus) 333,33 mg (NANritAni nti sáu phảy sảu mươi bảy miligam) Add: Changtai park No.88, Changtai Re.
T ^ Spr loeaghllyy 2g trượt ba Chỉ từ (Fructus Gardeniae) 166,67 mg Ƒ NIÊN» Thi '

t : ' ng }iLOL. 41,67 mg (Mội (rm sdu marci sdu phay sau muci bay miligam) ủ A b :

Lan daug ne 5 BA soi atin (Ravix Gurcomae) 166,67 mg | (Congty.TNHHOwge PhamDién An |
Tran chau (Margarita) 83,33 mg (Mỗi frm sdu muci sdu phdy sdumuibay miligam) ] an 4
(Tammuesbe phdyba pee be eigen) Băng phiến (Bomaolum Syntheticum) 44,67 mg

Chu sa (Cimataris) 166,67 mg (Bồn mươi mỗi phảy sáu mươi bây mihgam) - Senetean
Oe peedI SY Li aigRe Tá dược: Mật png tỉnh luyện, dầu đậu nành, sắp ong

Hùng hoàng (Realgar) 166,67 mg vừa đủ 01viền hoàn mềm.
(Một trăm sảu muơi sảu phẩy sảu mươi bảy miligam)

Công năng: Thanh nhiệt, giải độc, trấn kinh, khai khiết/
Chỉ định: Dùng cho nhiệt bệnh, tà nhập tâm bào, cao nhiệt kinh quyất (sốt cap co giật), thần hôn (hôn mã), loạn ngữ (mè sảng), hôn mê do trúng Phân phải Tre TT
phong, viêm não, viêm màng não, xuất huyết não thẻ nhiệt bá: có sốt cao do nhiễm độc ví khuẩn và virus, huyết ắp tăng... Email mgopharÐgmail coin
Cách dùng - Liều dùng: Website. www.ineotisvn.
Thuốc được dùng đường uống, cần phải uống thuốc thao đơm, đùng chỉ định và dưới sự giám sái chặt chẽ cửa bắc sỹ Y học cô truyền hode thay

 

thuốc Đôngy à
~ Người lón: 1 viên hoàn, 1 lân/ ngày
~ Trẻ em dưới 3 tuỏi: dùng 1⁄4 viên hoàn, 1 lần/ ngày AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN
~ Trẻ em từ 4-6 tuổi: dùng1⁄4 viên hoàn, 1 lần/ ngày REERK  Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ: Xem tờ Hướng dẫn sử dụng.
hàncre Nơi khô mát, tránh ảnhaang ;
Để xa tâmtaytrẻem. Đọc kỹhướngdẫn sử dụng trước khi dùng. ;
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Thánh phân: Mỗi viên hoàn mềm 3 g chữa:
Ngưu hoàng nuôi cây (Vitro Cultural Calculus Bovis)
{Một trăm sáu mươi sảu phẫy sáu muơï bảy miligam).

Bột sừng trầu cô dac (Pulvis Cornus Bubali Concentratus) 333,33 mg

(Ba trăm ba mươi ba phảy ba miroi be miligam).
Xạ hương (Moschus)
Tran chau (Margarita)

Cau sa (Cinnabaris)
Hung hoang (Rea/gar}

Haang liên (Rhizoma Copiidis)

Hoang cam (Radix Scutellanae)
Chỉ từ (Frucius Garderiae}

166,67 mg

41.87 mg (Bổn mươi một nhy sâu mươi bảy miligam)
823,33 mg (Tám mươi ba phây ba mươi ba miligam)

166,67 mg (Mét trăm sảu mươi sáu phảy sáu rnươi bảy miligarm)
186,B7 mg (Một trăm sáu mươi sảu phầy sáu muơi bay mifigam)
166,67 mg (Mot tram séu mươi sáu phẩy sắu mươi hảy miligam)
166,67 mg [Một trăm sảu mươi sâu nhảy sáu mươi bảy miligam)
466,87 mg (Mét trăm sáu mươi sáu nhây sắu mươi bảy miligam)

Luắt kim (Radix Curcumae) 166,B7 mg (Một trầm sáu muơi sảu phây séu mươi bảy miligam)
Băng phiên (Bomeolum Syntheticum) 41,67 mg fBỏn mươi mỗi phảy sáu mưex bảy miligam)
Tả dược: Mật ong tỉnh luyện, dầu đậu nảnh, sáp ong vừa đủ 01viên hoàn mềm.
Công năng: Thanh nhiệt, giải độc, trắn kinh, khai khiếu
Chỉ định: Dùng cho nhiệt bệnh, ta nhập tâm bào, cao nhiệt kinh quyết (sốt cao co giật), than
hôn (hôn mê), loạn ngữ (mê sảng), hôn mê do trúng phong. viêm não, viêm màng não, xuất
huyết não thê nhiệt be: co sốt cao do nhiễm độc vị khuẩn vá virus, huyếtáp tăng.....
Cách dùng - Liêu dùng:
Thuốc được dùng đường uỗng, cânphải uống thuốc theo đơn, đúng chỉ định và dướisựgiám
sát chặt chẽ của bácsỹ Y học cô truyền hoặc thây thuốc Đôngy
- Người lớn: 1 viên hoàn, 1 lần/ ngày
- Trẻ em dưới 3 tuổi: dùng1⁄4 viên hoàn, 1 lần/ ngày
- Trẻ em tử 4-6 tuổi: dùng 1⁄2viên hoàn, 1 lần/ ngày „
Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ: Xem tờ Hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ảnh Sáng.
Déxa tam tay trẻ em. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thôngtin hỏiýkiến bác sỹ.
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Yan an Pharmaceutical Co.. Ltd.
Add: Changtai park No.88. Changtai Rd..
Yan`an City - China

Công ty TNHH Dược Phẩm Dién An
Địa chị: Thường Thái Viên so #8, dưỡng Thường Thái.
[hành phủ liên An. Thiêm Tây, Trung Quốc.
DT 0991-293 1498. Fax: OY 11-2931948
Websile: wwweyananzhivac.cam

Flin phoi hoi: Cong ty CP MEOTIS VIET
Emaik meopharie,ematlcom
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AN CUNGNGUU HOANG HOAN (Angong Niuhuang Wan)
Quy cách: Hộp to x 01 hộp nho x 01 viên hoàn mem x 3 g

Kích thước: I80 mm x 105mmx70mm v¬

Mặt đáy hộp đựng Hình tông thê hộp đựng

l viên An cung ngưu hoàng hoàn Ì viên An cung ngưu hoàng hoàn
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Angong Niuhuang Wan

SốĐK : (‡#;* # ] XX-XXXX-XX

Số lô SX/ Batch No :

  Ngày SX/ Míg.date :

Hạn dùng /Exp.date:

Nhà sản xuất:

BR Yan‘an Pharmaccutical Co., Lid

é Add: Changtai park No.88, Changtai Rd, Yan‘an City - China

   

    

          

Công ty TNHH Dược Phẩm Điện An

Địa chỉ: Thưởng Thái Viên số 88, đường Thường Thái
Thanh phó Diện An, Thiêm Tây, Trung Quốc

APS Phin phối bởi:
= Céng ty CP MEOTIS VIET NAM

Email: meophar@gmail.com
Website W.meotisyn.com    
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN (ANGONG NIUHUANG WAN)

Thuốc bán theo đơn
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Thông báo ngay cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc

1. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 viên hoàn mềm 3 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thành phần

we Công bố LA
STT| Thanh phan (INN) -. được chất, Nhà sản xuất on

one tá dược

1 Ngưu hoàng nuôi cấy ___ | Sinopharm Hubei Co., Dat DD
(Vitro cultural 166,67mg Dược chất Ltd, China (Trung Quốc) TQ 2015

calculus bovis)

Bột sừng trâu cô đặc Bozhou Lianhua

2 | (Pulvis Cornus Bubali|33333mg| Dược chất | Pharmaceutical Co., Ltd, Dat Db
Concentratus) China( Trung Quéc) TQ 2015

Xa hương (Moschus) China Traditional

3 41,67mg Dược chất Chinese No ốc Đạt DĐ

Company, China (Trung | TQ 2015

Quốc)

Trân châu Zhuji Shanxiahu Dilian
4 | (Margarita) 83,33 mg | Duocchat| Pearl Farm, China " "¬

(Trung Quốc)

Chu sa (Cinnabaris) Fenghuang County

x Hongfei medicinal Dat DD

> 166,67mg| Dược chất ¬.. Co. Ltd, China( | TQ 2015
Trung Quốc)

Hùng hoàng (Realgar) Zhengzhou Ruilong
6 166,67mg| Dược chat |Pharmaceutical Co., Ltd, TQ2015

China( Trung Quốc)

Hoàng liên (Rhizoma Bozhou Lianhua
7 Coptidis) 166,67mg| Dược chất | Pharmaceutical Co., Ltd, TQ 2015

China( Trung Quốc)

Hoàng cầm (Radix Bozhou Lianhua
8 | Scutelariae) 166,67mg|_ Dược chất | Pharmaceutical Co., Ltd, roms

China( Trung Quốc)

Chi tu (Fructus Bozhou Lianhua
9 Gardeniae) 166,67mg| Dược chat | Pharmaceutical Co., Ltd, ron::

China( Trung Quốc)

10 | Uat kim (Radix 166,67mg| Dược chất | Bozhou Lianhua Dat DD      
—

N IFS
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Curcumae} Pharmaceutical Co., Ltd, TQ 2015

China( Trung Quốc)

Băng phiến Zhuzhou Songben

11| (Borneotum 41,678 Dược chất |Pharmaceutical Co., Ltd, ens

Syntheticum} China( Trung Quéc) Q

Mat ong tinh luyén, Vđủ 01

12 | đậu đậunành,sắp viênhoàn |__ TẢ được 1Q2015
ong mém     
 

2. Mô tá sản phẩm: Viên hoàn mềm mật ong màu vàng cam hoặc đỏ nâu, mùi thơm vị
hơi đắng

3. Quy cach đóng gói:

Hộp to x 03 hộp nhỏ x 1viên hoàn mềm 3g/hộp nhỏ

Hộp to x 01 hộp nhớ x 1viên hoàn mềm 3g/hộp nhỏ

4. Thuốc dùng cho bệnh gì?

"Thuốc có công năng thanh nhiệt, giải độc, trấn kinh, khai hiểu

 

Chỉ định: Dùng cho nhiệt bệnh, tà nhập tâm bào, cao nhiệt kinh quyết (sốt cao co giật), |
thần hôn (hôn mê), loạn ngữ (mê sảng), hôn mê do trúng phong, viêm não, viêm màng
não, xuất huyết não thế nhiệt bế: có sốt cao do nhiễm độc vi khuẩn và virus, huyết áp
tang...

S. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?
Thuốc được dùng đường uống, cần phải uống thuốc theo đơn, đúng chỉ định và dưới
sự giám sát của bác sỹY học cổ truyền hoặc thầy thuốc Đông y.
Người lớn: Mỗi lần 1 viên hoàn, ngày 1 lần.
Trẻ em:
Trẻ em dưới 3 tuổi: 1⁄4 viên hoàn, 01 lần /01 ngày
Trẻ em 4-6 tuổi: 1/2 viên hoàn, 01 lần 01 ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
Liệu trình điều trị 3 ngày liên tục, có thể dùng 5 ngày. Nên nhai viên thuốc hoặc
uống từng phần nhỏ.
Trong trường hợp bệnh nhân bị bất tỉnh do sốt cao, hôn mê, có thế dùng thuốc qua
đường nuôi dưỡng bằng ống xông dạ dày.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?
Không nên dùng thuốc này nếu bạn bị:

- Tai biến mạch máu não, viêm não thể thoát chứng và thể cháy máu vào não thất của
tai biến mạch ruáu não, người thể hàn, dương hư, tỳ vị hư hàn, phụ nữ mang thai;
người suy gan, thận.

7. Tác dụng không mong muốn

Chưa có báo cáo

Nếu thuốc có thể gây ra các tác dụng không mong muốn cho bệnh nhân, thông báo cho
bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

8. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử đụng thuốc này?

https://nhathuocngocanh.com/



Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ của bạn về tất cả các loại thuốc mà bạn đang sử
dụng, bao gồm cả các thuốc kê đơn hoặc không kê đơn, để tránh có khả năng thuốc gây
tương tác giữa các thuốc với nhau

Khi dùng thuốc nên có chế độ ăn uống hợp lý, tránh các thức ăn chua cay hoặc có chất
béo vì có thể làm sinh nhiều nội nhiệt và nhiều đờm

9, Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu bạn quên không dùng 1 liều, uống liều tiếp theo như lịch trình cũ. Không uống gấp
đôi liều.

10.Nếu bạn muốn ngừng thuốc

Tiếp tục sử dụng thuốc cho đến khi bác sỹ bảo bạn ngừng. Không được tự ý ngừng
thuốc. Luôn làm theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Nếu bạn có thắc mắc gì khi sử dụng thuốc này, hãy liên hệ với bác sỹ hoặc dược sỹ.

11.Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Giữ thuốc trong bao bì gốc của nhà sản xuất, đậy kín.

Để thuốc nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°€Œ

Không sử dụng thuốc sau ngày hết hạn in trên bao bì (hộp và vỉ thuốc).

12.Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

Dùng thuốc chính xác như hướng dẫn của bác sỹ. Nếu bạn có biểu hiện quá liều, ngừng
sử dụng thuốc ngay lập tức và liên hệ ngay với bác sỹ, trung tâm y tế gần nhất, sử dụng
biện pháp cấp cứu thích hợp.

13.Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo

Ngừng dùng thuốc và liên lạc ngay với bác sỹ hoặc trung tâm y tế gần nhất.

Mang theo viên thuốc cùng với bao bì để bác sỹ biết bạn đã uống thuốc gì và có biện
pháp xử lý kịp thời.

14.Những điêu cân thận trọng khi dùng thuốc này
Thận trong với bệnh nhân đị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Phu nữ mang thai hoặc cho con bú,

Không nên dùng thuốc khi đang trong thời kỳ cho con bú.

Lai xe va van hanh may moc

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

15.Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ.
Cần liên lạc ngay với bác sỹ hoặc trung tâm y tế gần nhất khi dùng thuốc quá liều chỉ
định.

Thông thường, bao giờ cũng phải hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ trước lúc dùng bất kỳ
thuốc nào khi mang thai hoặc cho con bú.
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải
khi sử dụng thuốc.
Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

16.Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.
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1,

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:
Tính chất dược lực:
An cung ngưu hoàng hoàn là một loại thuốc Trung dược do thày thuốc nối tiếng Ngô
Cúc Thông thời nhà Thanh làm ra trên cơ sở kế thừa một phương thuốc cổ truyền
được ghi trong cuốn “Ôn bệnh điều biện” quyển 1, được truyền từ cung đình nhà
Thanh ra nhân dân và sử dụng đến ngày nay. Án cung ngưu hoàng hoàn có tính thanh
nhiệt, giải độc, trấn kinh, tỉnh thần, sát trùng, thông kinh lạc; dùng để điều trị các
chứng: Thần hôn bế môn. Trung y coi là một loại “chí bảo đơn”, “ôn bệnh tam bảo”
được coi là loại thuốc được xếp ở vị trí cao nhất trong tam bảo.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Ngưu hoàng: khai khiếu tỉnh thần, tức phong hóa đàm.
Hoàng liên, hoàng cầm, chỉ tử: khổ, hàn, thanh, nhiệt

Uất kim: Thư can, thông khí huyết.
Chu sa, trân châu: trấn kinh, an thần, thông trí não

Sừng trâu: thanh nhiệt, lương huyết
Hùng hoàng: Sát trùng
Xạ hương, băng phiến: Mùi thơm khai khiếu
Mật ong: Hòa vị, điều trung

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc có công năng thanh nhiệt, giải độc, trấn kinh, khai hiếu

Chỉ định: Dùng cho nhiệt bệnh, tà nhập tâm bào, cao nhiệt kinh quyết (sốt cao co giật),
thần hôn (hôn mê), loạn ngữ (mê sảng), hôn mê do trúng phong, viêm não, viêm màng
não, xuất huyết não thế nhiệt bế: có sốt cao do nhiễm độc vi khuẩn và virus, huyết áp
tăng...

LIÊU DÙNG - CÁCH ĐÙNG:
Thuốc được dùng đường uống, cần phải uống thuốc theo đơn, đúng chỉ định và dưới sự
giám sát của bác sỹ Y học cổ truyền hoặc thầy thuốc Đông y.
Người lớn: Mỗi lần 1 viên hoàn, ngày 1 lần.
Trẻ em: a

Trẻ em dưới 3 tuổi: #2 viên hoàn, 01 lần /01 ngày
Trẻ em 4 - 6 tuổi: 1/2 viên hoàn, 01 lần 01 ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
Liệu trình điều trị 3 ngày liên tục, có thể dùng 5 ngày. Nên nhai viên thuốc hoặc uống
từng phần nhỏ.
Trong trường hợp bệnh nhân bị bất tỉnh do sốt cao, hôn mẽ, có thể dùng thuốc qua
đường nuôi dưỡng bằng ống xông dạ dày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Tai biến mạch máu não, viêm não thể thoát chứng và thể chảy máu vào não thất của
tai biến mạch máu não, người thể hàn, dương hư, tỳ vị hư hàn, phụ nữ mang thai;
người suy gan, thận.

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:
Thận trong với bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú,

Không nên dùng thuốc khí đang trong thời kỳ cho con bú.

https://nhathuocngocanh.com/



Lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

7. TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC:

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ của bạn về tất cả các loại thuốc mà bạn đang sử
dụng, bao gồm cả các thuốc kê đơn hoặc không kê đơn, để tránh có khả năng thuốc gây
tương tác giữa các thuốc với nhau
Khi dùng thuốc nên có chế độ ăn uống hợp lý, tránh các thức ăn chua cay hoặc có chất
béo vì có thể làm sinh nhiều nội nhiệt và nhiêu đờm

8. TAC DUNG KHONG MONG MUON VA XU TRI:
Chưa có bao cao

Nếu thuốc có thể gây ra các tác dụng không mong muốn cho bệnh nhân, thông báo cho
bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

9, QUALIEU VA XU TRI:

Ngừng dùng thuốc và liên lạc ngay với bác sỹ hoặc trung tâmy tế gần nhất.
Mang theo viên thuốc cùng với bao bì để bác sỹ biết bạn đã uống thuốc gì và có biện
pháp xử lý kịp thời.

10. CÁC DẤU HIỆU CÂN LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO:

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sẵn xuất.

Tiêu chuẩn: Dược điển Trung Quốc 2015

11. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT

YANAN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Dia chi: Changtai Park No.88, Changtai Rd., Yan’an City - China ( Trung Quốc)

Điện thoại: 0086 0911-2931495 Fax: 0056. 0911.2931498

12. NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NOI DUNG HUONG DAN SU’ DỤNG
THUỐC:
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